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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 25/8/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ bão số 5)

Sáng ngày 25/8, bão số 5 đi vào khu vực biển Trung Bộ, đến 17-19h chiều 25/8, bão đi vào đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, sau khi đổ bộ, bão di chuyển rất chậm, thời gian lưu bão trên đất liền tới khoảng 10 giờ. Sáng sớm ngày 26/8, bão số 5 đã di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 04h/26/8, vị trí tâm ATNĐ ở 18,9 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h; đến 16h/26/8 bão ở khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Đô Lương có gió giật cấp 15; trạm Vinh có gió giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13,...

2. Về mưa: 
- Mưa ngày (19h/24/8-19h/25/8): Các tỉnh từ Hưng Yên đến Nghệ An và Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến 100-200mm, riêng tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến từ 200-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 625mm, Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 530mm, Hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) 510mm, Vân Trường (Hưng Yên) 207mm, Trực Phương (Ninh Bình) 203mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 365mm, Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 318mm, Hủa Na (Nghệ An) 262mm, Nam Thanh (Nghệ An) 208mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) 403mm, Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 360mm.

Ngoài ra, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Ngãi, Gia Lai rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 60-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Vạn Mai (Phú Thọ) 206mm, Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 133mm, Đồ Nghi (Hải Phòng) 90mm, Thủy điện Sê San 3 (Gia Lai) 186mm, Ia Dom (Quảng Ngãi) 147mm.
- Mưa đêm (19h25/8-07h/26/8): Các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, từ 60-100mm, có nơi trên 150mm, một số trạm mưa lớn như: Cổ Lũng (Thanh Hóa) 187mm, TĐ Đồng Văn (Nghệ An) 243mm, hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 234mm, Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 172mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 237mm, Thạch Thất (Hà Nội) 197mm, Mường Do (Sơn La) 164mm.
- Mưa đợt (19h/24/8-07h/26/8): Các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ, khu vực ven biển từ Hưng Yên đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến 100-300mm, riêng tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, từ 200-400mm, có nơi trên 500mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 703mm, Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 674mm, Hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) 567mm, Tân Hòa (Hưng Yên) 265mm, Trực Phương (Ninh Bình) 253mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 554mm, Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 457mm, TĐ Hủa Na (Nghệ An) 517mm, TĐ Đồng Văn (Nghệ An) 464mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) 425mm, Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 393mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 465mm.
Dự báo: Ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ sáng 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: cấp 2.
II. THỦY VĂN 

1. Tình hình lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

Mực nước sông Bôi (Phú Thọ) đang lên nhanh, hồi 01h/26/8 tại trạm Hưng Thi ở mức 11,07m, trên BĐ II 0,07m.
Dự báo: Ngày 26/8, mực nước trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi tiếp tục lên trên BĐII. Từ ngày 26/8 đến 28/8, lũ trên sông Hoàng Long lên mức BĐI-BĐII và trên BĐII, sông Thao lên mức BĐI và trên BĐI.
2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ở mức BĐI-BĐIII, có nơi trên BĐIII, mực nước lúc 04h/26/8 như sau:

- Sông Mã tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa: 19,31m > BĐ II 0,31m.

- Sông Chu tại Cửa Đạt, Thanh Hóa: 31,29m > BĐIII 0,29m, tại Bái Thượng: 18,33 > BĐ III 0,33m.
- Sông Lèn tại Cụ Thôn, Thanh Hóa (01h/26/8): 2,78m, trên BĐ I 0,28m.

- Sông Cả tại Con Cuông, Nghệ An: 29,75m > BĐ II 0,75m.
- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm, Hà Tĩnh: 10,02 > BĐ I 0,02m.

- Sông Gianh tại Đồng Tâm, Quảng Trị: 9,64m >BĐI 2,64m.

Dự báo: Từ ngày 26/8 đến 28/8, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục lên, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Chu, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐII-BĐIII, có nơi trên BĐIII; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Gianh lên mức BĐI-BĐII và trên BĐII; hạ lưu các sông Mã, Cả, La lên mức BĐI và trên BĐI.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	25/8
	205,9
	113,39
	3.086
	586

	
	
	26/8
	206,82
	113,17
	2.473
	529

	Hòa Bình
	7h
	25/8
	99,69
	8,79
	174
	999

	
	
	26/8
	100,2
	8,72
	4.261
	831

	Tuyên Quang
	7h
	25/8
	110,28
	49,5
	837
	654

	
	
	26/8
	110,77
	48,36
	682
	214

	Thác Bà
	7h
	25/8
	56,28
	21,95
	355
	0

	
	
	26/8
	56,38
	23,37
	625
	281


b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ chứa, đạt 72-83% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (T. Hoá 33, N. An 7, H.Tĩnh 4, Q.Trị 18, Huế 3). Tình hình vận hành xả tràn một số hồ: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 1235 m3/s; Hồ Sông Sào (Nghệ An) Qxả = 80m3/s, Hồ Tả Trạch (TP Huế) Qxả = 198 m3/s; Sông Rác (Hà Tĩnh) = 80m3/s; Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) Qxả = 40 m3/s,...

c) Hồ chứa thuỷ điện

- Bắc Bộ: Có 07 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Mê: 156/463; Bản Chát: 78/319; Lai Châu: 96/1649; Nậm Củn: 161/209; Trung Thu: 111/242; Văn Chấn: 760/820.
- Bắc Trung Bộ: Có 14 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 1756/1756; Bá Thước 2: 5145/5145; Bản Ang: 788/761; Bản Vẽ: 250/1460; Chi Khê: 2825/2762; Đồng Văn: 406/532; Hủa Na: 2654/4085; Khe Bố: 2594/3042; Khe Thơi: 389/415; Nậm Mô: 448/445; Nậm Nơn: 285/600;  Nậm Pông: 776/786; Nhạc Hạc: 714/729; Trung Sơn: 994/1499; Trung Xuân: 1355/1355.
2. Tình hình đê điều

Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu (Ninh Bình: 09; Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15; Quảng Trị: 14; Huế: 04); 04 công trình đang thi công dở dang (Ninh Bình: 02; Huế: 02). 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO
- Ngày 23/8/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó với cơn bão số 5.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 công điện: Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão; các Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8, số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025, số 146/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 chỉ đạo triển khai ứng phó với bão.
- Ngày 25/8/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì 03 họp trực tuyến với các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố để ứng phó với bão.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 05 văn bản: số 5933/BNNMT-ĐĐ ngày 24/8, 5929/BNNMT-ĐĐ ngày 23/8, số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8 và số 5848/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8, số 6019/BNNMT-ĐĐ ngày 25/8 và số 6020/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8 chỉ đạo ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ và bão, mưa lớn, đảm bảo an toàn đê điều và ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ trì các cuộc họp với các cơ quan liên quan để ứng phó với bão và tổ chức 02 Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo tại 02 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa (ngày 24/8).

- Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở Quân khu IV, tỉnh Nghệ An và chủ trì họp với các địa phương từ Ninh Bình - Huế để chỉ đạo triển khai ứng phó với bão; ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó tại Nghệ An.

- Bộ Quốc phòng đã ban hành các Công điện ứng phó với bão số 5 (CĐ 5284/CĐ-BQP ngày 24/8; 4875/CĐ-BQP ngày 23/8,...); duy trì ứng trực 346.210 cán bộ, chiến sỹ (BĐ: 114.120; DQ: 232.090), 8.200 phương tiện các loại (ô tô: 5.061; tàu: 216; Xuồng, ca nô: 2.295; xe đặc chủng: 623; máy bay: 05).
- Bộ Công an đã ban hành các Công điện ứng phó với bão (CĐ 13/CĐ-BCA-V01 ngày 23/8; 14/CĐ-BCA-V01 ngày 24/8,..); công an các tỉnh, thành phố đã huy động 18.500 cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện, trang thiết bị để ứng phó với bão.

- Chiều ngày 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế để ứng phó với bão.

- Các Bộ Xây dựng, Công Thương đã có các công điện chỉ đạo ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có các Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippin đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.

- Bộ Khoa học Công nghệ đã có Công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão; điều động 01 xe chuyên dùng thông tin liên lạc phục vụ Ban chỉ đạo tiền phương. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc từ Ban chỉ đạo tiền phương với các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng của bão.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 42,9 triệu thuê bao để hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ sau bão cho người dân các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.
- Các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người; đến 20h/25/8, tất cả các tàu cá từ Quảng Ninh - Huế đều đã về bờ neo đậu, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển.
- Các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 18.452 hộ/44.313 người đến nơi an toàn (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 3.079 hộ/11.431 người; Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người; Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387 người, Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người; Huế 158 hộ/452 người).

- Đã rà soát, tổ chức gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; vận hành các trạm bơm tiêu và các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.
- Ngày 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Trồng trọt và BVTV) cử đoàn công tác xuống địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Ngành điện lực đã khôi phục 04/6 sự cố lưới điện cao áp và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục các sự cố mất điện của các hộ dân, trong đó ưu tiên khắc phục các sự cố điện tại các trạm BTS để phục vụ thông tin liên lạc.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI


Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, bão số 5 và mưa lớn, giông lốc do bão số 5 đã gây thiệt hại (tính đến 07h/26/8) như sau:

- Về người: 03 người chết (Ninh Bình 01, Nghệ An 01, Hà Tĩnh 01), 13 người bị thương (Phú Thọ 01, Nghệ An 02, Hà Tĩnh 05, Quảng Trị 05).
- Về nhà: 08 nhà sập đổ (Hà Tĩnh 07, Quảng Trị 01); 6.808 nhà tốc mái, hư hại (Phú Thọ 51, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 225; Nghệ An 91, Hà Tĩnh: 6.340, Quảng Trị 04), 3.094 nhà ngập (Thanh Hóa: 1.935, Nghệ An: 30, Hà Tĩnh 1.129).
- Ngập lụt, chia cắt 27 thôn thuộc địa bàn 03 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa.
- Về đê điều:
+ Sạt lở mái đê phía đồng đoạn từ K46+445-K45+470 đê hữu Chu, tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 25,0m. Hiện địa phương đã phủ bạt để hạn chế sạt lở tiếp tục diễn biến và chuẩn bị huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu.
+ Tại cống tiêu ngăn mặn ở vị trí K15+000 đê biển Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sự cố kẹt cánh cống, nước chảy vào phía đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời xử lý giờ đầu, hoành triệt cống bằng bao tải cát, đảm bảo an toàn đê.
+ Sạt lở bờ biển trên địa bàn xã Đan Hải, cách đê Hội Thống khoảng 10m với chiều dài khoảng 200m.
- Về nông nghiệp: Ngập 31.346ha lúa (Ninh Bình 911ha, Thanh Hóa 529,4ha, Nghệ An 6.975ha, Hà Tĩnh 20.802ha, Quảng Trị 2.108ha, Thái Nguyên 12,3ha, Phú Thọ 4ha), 2.716 ha hoa màu (Thanh Hóa 22,7ha, Nghệ An 981ha, Hà Tĩnh 1.673, Phú Thọ 2ha, Quảng Trị 38,1ha), 2.252ha cây ăn quả (Hà Tĩnh 2.202, Nghệ An 50,5) và gãy đổ 19.122 cây xanh (Thanh Hóa 241, Nghệ An 3.068, Hà Tĩnh 15.813).

- Về thủy sản: 160ha bị ngập, tràn (Nghệ An 92, Hà Tĩnh 6, Quảng Trị 7).
- Về giao thông:
+ Tắc đường: 04 vị trí tại Nghệ An (đường HCM, QL.48D và 02 điểm trên QL15) do nước ngập sâu 40-50cm; 01 vị trí trên QL1 tại Hà Tĩnh do đường cột điện 35KV gãy đổ.

+ Xảy ra 06 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn (Thanh Hóa 3, Quảng Trị 3) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 11 vị trí tại Thanh Hóa, 9 điểm tại Nghệ An (tắc đường) và tại 07 xã của tỉnh Quảng Trị... 
+ Trong ngày 25/8, 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.
- Về hệ thống điện: 
+ Mất điện: 1.627.031 khách hàng (Thanh Hóa: 395.061, Nghệ An: 869.785, Hà Tĩnh: 349.378, Ninh Bình: 11, Phú Thọ: 7.015, Quảng Ninh: 5.219, Quảng Trị 562).
+ 742 cột điện gãy đổ (Thanh Hóa 28, Nghệ An 418, Hà Tĩnh 240, Thái Nguyên 17, Phú Thọ 4).
Hiện các địa phương đang tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại 
và tiếp tục rà soát số liệu báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Phùng Đức Thắng


Trực ban 1:			Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 2:         		Nguyễn Tiến Đạt


Trực ban 3: 			Nguyễn Hữu Hoàng Anh
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